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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  1
NĂM HỌC:  2018 – 2019

 Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  16 CĐ  Ngày thi:  __ / __ / 2018 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)

Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.
a/ Mọi cá nhân, tổ chức sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bị điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.
b/ Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân được toàn quyền định đoạt tài sản đó.

c/ Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.


d/ Lương một ngày công lao động là 120.000 VNĐ, như vậy người lao động làm vào ngày Quốc Khánh 02/09 thì doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 240.000 VNĐ.

Câu 2: (2 điểm) 

Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế. 
Câu 3: (4 điểm)

Bà Bình có tài sản riêng là 500 triệu đồng, và nợ Bà Tùng 400 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 Bà Bình chết không để lại di chúc.
Ông Thanh là chồng Bà Bình (đã ly hôn năm 2010) và không có con chung; năm 2011 Bà Bình nhận 2 con nuôi (hai con nuôi được pháp luật công nhận); và Bà Bình có 1 người chị ruột rất nghèo là Bà An. 

Hai người con tự nguyện sử dụng tiền của cá nhân mình lo chi phí mai táng cho mẹ (không sử dụng tiền của mẹ để lo mai táng).

Sau khi Bà Bình chết, Bà Tùng yêu cầu 2 người con của Bà Bình thanh toán toàn bộ số nợ mà Bà Bình đã mượn là 400 triệu đồng; Bà An yêu cầu 2 người con của Bà Bình chuyển 500 triệu đồng cho Bà (bởi vì Bà An là người thân duy nhất của Bà Bình). 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:


a. Xác định thời điểm mở thừa kế, xác định di sản của Bà Bình để lại. (1 điểm)

b. Xác định hàng thừa kế thứ nhất? Bà An có thuộc hàng thừa kế thứ nhất không? (1 điểm)


c. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với Bà Tùng là bao nhiêu? Tại sao? (0,5 điểm)

d. Ông Thanh và Bà An có được chia thừa kế không? Tại sao? (0,5 điểm)

e. Những ai được hưởng thừa kế? Mỗi người được bao nhiêu? (1 điểm)

_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

   PHÓ TRƯỞNG KHOA
  
PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

       Lê Thị Hồng Vân

Đặng Thị Nhật Minh
    
      Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
      HỌC KỲ:  1
NĂM HỌC:  2018 – 2019


 Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  16 CĐ  Ngày thi:  __ / __ / 2018 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Mọi cá nhân, tổ chức sinh sống trên đất nước Việt Nam đều bị điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam

b/ Cá nhân có quyền sở hữu tài sản nên cá nhân được toàn quyền định đoạt tài sản đó.

c/ Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều là hành vi trái pháp luật.

d/ Lương một ngày công lao động là 120.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày Quốc Khánh 02/09 thì doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 240.000 đồng.
	4.0

	
	a
	- Nhận định trên là  Sai

-Tại vì:  trừ những trường hợp nhà nước Việt Nam có ký kết các hiệp ước thỏa thuận với các nhà nước khác.
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là Sai

-Tại vì:  trong một số trường hợp quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu bị giới hạn bởi pháp luật.
	0.5

0.5



	
	c
	- Nhận định trên là Đúng

- Tại vì: 4 dấu hiệu của vi phạm pháp luật

+Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

+Là hành vi trái pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. 

+Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

+Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. 

Vậy nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì đã hội đủ 4 dấu hiệu trên, nên có dấu hiệu là hành vi trái pháp luật. 
	0.5

0.5

	
	d
	- Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: ngày Quốc Khánh 02/09 là ngày lễ nên doanh nghiệp trả lương ít nhất là 300%, là 360.000 đồng không phải là  240.000 đ
	0.5

0.5

	2
	
	Anh (chị) hãy trình bày các hình thức thực hiện pháp luật, và mỗi hình thức cho 1 ví dụ thực tế.
	2.0

	
	a.
	- Tuân theo (tuân thủ) pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể kiềm chế mình không thực hiện điều pháp luật cấm. Hành vi Tuân theo pháp luật được thực hện dưới dạng không hành động.

VD: Tất cả các phương tiện cơ giới đang lưu thông trên đường, phải dừng lại trước tín hiệu đèn giao thông màu đỏ.
	0.5



	
	b.
	- Thi hành pháp luật:

Hình thức thực hiện pháp luật này là chủ thể bằng hành vi tích cực của mình thực hiện điều pháp luật yêu cầu, thực hện dưới dạng hành động.

VD: Công dân nam đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự; hành vi nộp thuế vào ngân sách nhà nước của đối tượng chịu thuế
	0.5



	
	c.
	- Sử dụng pháp luật:

Chủ thể sử dụng pháp luật nghĩa là chủ thể thực hiện cách thức xử sự mà pháp luật cho phép, thực hện dưới dạng hành động hoặc không hành động.

VD: thực hiện du lịch, nghỉ dưỡng
	0.5



	
	d.
	- Áp dụng pháp luật:

Là hình thức nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền hoặc nhà chức trách tổ chức cho các chủ thể thực hiện những quy định của pháp luật.

VD: tòa án xét xử và ra bản án áp dụng hình phạt cho một người vi phạm pháp luật. Nhà nước trao quyền cho công chứng tư thực hiện hành vi công chứng giấy tờ.

Chủ thể áp dụng pháp luật đặc biệt hơn các hình thức thực hiện pháp luật khác. Chủ thể chỉ có thể là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc nhà chức trách hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền.
	0.5



	3
	
	Bà Bình có tài sản riêng là 500 triệu đồng, và nợ bà Tùng 400 triệu đồng (có giấy chứng nhận mượn nợ), ngày 15/10/2012 bà Bình chết không để lại di chúc.

Ông Thanh là chồng bà Bình (đã li dị năm 2010) và không có con chung; Năm 2011 bà Bình nhận 2 con nuôi (hai con nuôi được pháp luật công nhận); và bà Bình có 1 người chị ruột rất nghèo là bà An. 

Hai người con tự nguyện sử dụng tiền của cá nhân mình lo chi phí mai táng cho mẹ (không sử dụng tiền của mẹ để lo mai táng).

Sau khi bà Bình chết, bà Tùng yêu cầu 2 người con của bà Bình thanh toán toàn bộ số nợ mà bà Bình đã mượn (là 400 triệu đồng); bà An yêu cầu 2 người con của bà Bình chuyển 500 triệu đồng cho bà (bởi vì bà An là người thân duy nhất của bà Bình). 

Bằng kiến thức đã học anh (chị) hãy xác định:

a/Xác định ngày mở thừa kế, xác định di sản của bà Bình(1 đ)

b/ Xác định hàng thừa kế thứ nhất? Bà An có thuộc hàng thừa kế thứ nhất không? (1 điểm)

c/ Việc thực hiện nghĩa vụ đối với bà Tùng là bao nhiêu? Tại sao?(0,5 đ)
d/ Ông Thanh và bà An có được chia thừa kế không?Tại sao? (0,5đ)
e/Trong trường hợp này, ai được hưởng thừa kế? mỗi người được bao nhiêu? (1 điểm)
	4.0

	
	a
	Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết: 15/10/2012

Di sản của bà Bình để lại: 500 triệu đồng và nghĩa vụ trả nợ là 400 triệu
	0.5

0.5

	
	b
	- Hàng thừa kế thứ nhất bao gồm: chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

-Kết luận:  2 con nuôi của bà Bình thuộc hàng thừa kế thứ nhất.

                 Bà An không thuộc hàng thừa kế thứ nhất.
	0.5

0.5

	
	c
	Thực hiện nghĩa vụ đối với bà Tùng: 400 triệu đồng

Vì nợ bao nhiêu thì trả bấy nhiêu
	0.25

0.25

	
	d
	Ông Thanh và bà An không được chia thừa kế 

Tại vì  Ông Thanh đã li dị trước khi bà Bình chết, bà An không thuộc hàng thừa kế 1
	0.25

0,25

	
	e
	Người được thừa kế là 2 con nuôi, 500-400=100 chia cho 2 người, mỗi người 50 triệu

Vì là con nuôi pháp luật công nhận và là hàng thừa kế 1
	0.5

0.5


_______Hết_______

           PHỤ TRÁCH BỘ MÔN

     


  GIẢNG VIÊN RA ĐỀ
           Đặng Thị Nhật Minh 




     Đặng Thị Nhật Minh
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
            HỌC KỲ:  1
NĂM HỌC:  2018 – 2019


 Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  16 CĐ  Ngày thi:  __ / __ / 2018 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4 điểm)


Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.


a/ Lương một ngày công lao động là 120.000 VNĐ, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 250.000 VNĐ.


b/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là văn bản quy phạm pháp luật.


c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.

Câu 2: (2 điểm)


Anh (chị) trình bày các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, từng dấu hiệu cho 1 ví dụ thực tế?

Câu 3: (4 điểm) 
T đã tốt nghiệp trường cao đẳng, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc là 1 tháng với mức lương là 80% so với mức lương của công việc đó. Sau 1 tháng thử việc, T được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. T làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 31/12/2013 thì doanh nghiệp X mời T lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết hạn từ lâu rồi. Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:


a/ Thời gian thử việc 1 tháng đối với T đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)


b/ Lương thử việc hai bên thỏa thuận là 80% so với mức lương của công việc đó, có đúng với quy định của pháp luật không? Tại sao? (1 điểm)


c/ Xác định loại hợp đồng lao động của T từ ngày 09/02/2012 đến ngày 31/12/2013? Giải thích? (1 điểm)

d/ Ngày 31/12/2013 doanh nghiệp X mời T lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định của pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

    PHÓ TRƯỞNG KHOA

  PHỤ TRÁCH BỘ MÔN
        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

        Lê Thị Hồng Vân          
    Đặng Thị Nhật Minh             Đặng Thị Nhật Minh
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
            HỌC KỲ:  1
NĂM HỌC:  2018 – 2019


 Bậc đào tạo:  Cao đẳng 

Học phần: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Lớp:  16 CĐ  Ngày thi:  __ / __ / 2018 


Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Nhận định sau đây đúng hay sai và giải thích.

a/ Lương một ngày công lao động là 120.000 đồng, như vậy người lao động làm vào ngày chủ nhật (ngày nghỉ hàng tuần của doanh nghiệp) thì doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 250.000 đồng.

b/ Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là văn bản quy phạm pháp luật.

c/ Mọi hành vi trái pháp luật đều gọi là hành vi vi phạm pháp luật.

d/ Người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau với nhiều người sử dụng lao động khác nhau.
	4.0

	
	a
	-Nhận định trên là Sai 

-Tại vì: làm vào ngày nghỉ hàng tuần, doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 200%, là 240.000 đồng, doanh nghiệp phải trả lương ít nhất là 250.000 đồng là sai. 
	0.5

0.5

	
	b
	-Nhận định trên là Sai

-Tại vì:  đây là văn bản áp dụng pháp luật còn gọi là văn bản cá biệt áp dụng cho 1 chủ thể và chỉ áp dụng 1 lần.
	0.5

0.5



	
	c
	-Nhận định trên là Sai

-Tại vì:  Vi phạm pháp luật có 4 dấu hiệu 

+Phải là hành vi xác định của chủ thể. 

+Là hành vi trái pháp luật xâm hại hoặc đe dọa trực tiếp gây thiệt hại. 

+Hành vi chứa đựng lỗi của chủ thể:  bao gồm lỗi cố ý và lỗi vô ý. 

+Hành vi đó phải do cá nhân có năng lực hành vi hoặc tổ chức thực hiện. 

Vậy nếu kết luận một hành vi vi phạm pháp luật thì phải hội đủ 4 dấu hiệu  trên, nếu chỉ có yếu tố trái pháp luật mà không có đủ 3 yếu tố còn lại thì không thể gọi là vi phạm pháp luật.
	0.5

0.5

	
	d
	-Nhận định trên là Đúng

-Tại vì:  Theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2012 người lao động được quyền ký nhiều hợp đồng lao động khác nhau… miễn sao đảm bảo vai trò trách nhiệm ở mỗi nơi mà người lao động ký hợp đồng lao động. 
	0.5

0.5



	2
	
	Anh (chị) trình bày các dấu hiệu của vi phạm pháp luật, từng dấu hiệu cho 1 ví dụ thực tế
	2.0

	
	a.
	Dấu hiệu thứ nhất: Vi phạm pháp luật phải là hành vi xác định, thể hiện ra bên ngoài dưới dạng hành động hoặc không hành động, mang tính nguy hiểm cho XH (gây thiệt hại hay đe dọa gây thiệt hại cho những QHXH được nhà nước xác lập và bảo vệ).

VD: A dùng súng bắn chết B, VPPL được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động.
	0.5



	
	b.
	Dấu hiệu thứ hai: hành vi trái pháp luật

VD:
	0.5

	
	
	Dấu hiệu thứ ba: Vi phạm pháp luật phải chứa đựng lỗi của chủ thể. Có hai hình thức là lỗi cố ý hay lỗi vô ý

VD
	0.5

	
	c.
	Dấu hiệu thứ tư: Vi phạm pháp luật là hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện. Năng lực trách nhiệm pháp lý được nhà nước xác định dựa vào độ tuổi và khả năng lí trí của chủ thể vào thời điểm thực hiện hành vi.
	0.5



	3
	
	T đã tốt nghiệp trường cao đẳng, xin làm việc cho doanh nghiệp X. Hai bên thỏa thuận thời gian thử việc là 1 tháng với mức lương là 80% so với mức lương của công việc đó. Sau 1 tháng thử việc, T được ký hợp đồng lao động từ ngày 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013. T làm việc liên tục từ ngày ký hợp đồng lao động (09/02/2012) đến ngày 31/12/2013 thì doanh nghiệp X mời T lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, với lý do hợp đồng lao động đã hết từ lâu rồi. Bằng kiến thức đã học anh /chị hãy cho biết:

a/ Thời gian thử việc 1 tháng đối với T đúng hay sai? Tại sao? (1 điểm)

b/ Lương thử việc hai bên thỏa thuận là 80% so với mức lương của công việc đó, có đúng với quy của pháp luật không? Tại sao? (1 điểm)

c/ Xác định loại hợp đồng lao động của T từ ngày 09/02/2012 đến ngày 31/12/2013? Giải thích? (1 điểm)

d/ Ngày 31/12/2013 doanh nghiệp X mời T lên làm thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động, việc làm này có đúng với quy định pháp luật không? Giải thích? (1 điểm)
	4.0

	
	a
	Thời gian thử việc 1 tháng đối với T là Đúng

· Bởi vì: theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động chỉ được quyền yêu cầu người lao động thử việc 1 lần không quá 60 ngày…với công việc chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
	0.5

0.5



	
	b
	Lương thử việc hai bên thỏa thuận là Sai

Bởi vì: theo quy định của pháp luật, lương thử việc do hai bên thỏa thuận ít nhất phải bằng  85% so với mức lương của công việc đó.
	0.5

0.5

	
	c
	- Hợp đồng 09/02/2012 đến ngày 08/02/2013: hợp đồng xác định thời hạn 1 năm.

- Từ ngày 08/02/2013 (31/12/2013: sau khi hết hợp đồng (có thời hạn) 30 ngày mà không ký lại hợp đồng mới thì hợp đồng xác định thời hạn trở thành hợp đồng không xác định thời hạn.
	0.5

0.5

	
	d
	Không đúng quy định pháp luật.

Bởi vì:  T hiện đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, do đó muốn chấm dứt thì phải báo trước  tuân theo quy định pháp luật  là có lý do chính đáng và phải báo trước 45 ngày.
	0.5

0.5
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